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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 

 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 7 

 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 2, 3, 4. 

Bài 2. Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV đến thế kỉ XVI 

Bài 3. Phong trào Văn hóa Phục hưng 

Bài 4. Phong trào Cải cách tôn giáo 

2. Câu hỏi ôn tập 

a. Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo 

Câu 1. Đại diện tiêu biểu trong phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu là: 

A. Mác-tin Lu-thơ và Giăng Can-vanh    B. Ga-li-lê và Cô-péc-ních 

C. Lê-ô-na đờ Vanh-xi và Mi-ken-lăng-giơ   D. Pi-e Giôn-sát và Xéc-van-téc 

Câu 2. Một trong những danh họa nổi tiếng thời Phục hưng là: 

A. Sếch-xpia  B. Ga-li-lê  C. Xéc-van-téc D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi 

Câu 3. Nhà khoa học nào là tác giả của câu nói nổi tiếng “Dù sao Trái Đất vấn quay”? 

A. Ga-li-lê   B. Bru-nô  C. N. Cô-péc-ních  D. Kê-plơ 

Câu 4. Trong các thế kỉ XVI - XVII, giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đấu tranh đòi thay đổi 

và “cải cách” tổ chức và giáo lí của tôn giáo nào? 

A. Hồi giáo  B. Nho giáo  C. Phật giáo  D. Thiên Chúa giáo 

Câu 5. Sau Cải cách tôn giáo, Thiên Chúa giáo phân chia thành hai giáo phái, đó là: 

A. Phái ôn hòa và phái cấp tiến   B. Cựu giáo và Tân giáo  

C. Phái bảo thủ và phái Cộng hòa   D. Phái cải cách và phái bạo động 

Câu 6. Nơi khởi nguồn phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu trong các thế kỉ XIV – XVII 

là: 

A. Thành phố Phờ-lo-ren (Italia)   C. Thành phố Luân Đôn (Anh) 

B. Thành phố Pa-ri (Pháp)    D. Thành phố Am-xtéc-đam (Hà Lan) 

Câu 7. Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là: 

A. B. Đi-a-xơ               B. Cô-lôm-bô           C. Ga-ma             D. Ph. Ma-gien-lăng 

Câu 8. Ai là nhà viết kịch vĩ đại thời kì văn hóa Phục hưng? 

 A. M.Xéc-van-tec                                             B. Mi-ken-lăng-giơ 

 C. Lê-ô-na đơVanh-xi                                       D. W.Sếch-xpia 

Câu 9. Đâu không phải là tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu? 

A. Phân chia thành hai phái: Cực giáo (Thiên Chúa giáo cũ) và Tân giáo (Tôn giáo cải cách). 

B. Bùng nổ chiến tranh nông dân ở Đức (1524) 

C. Là một cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng của giai cấp tư sản chống 

lại chế độ phong kiến đã suy tàn, mở đường cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn. 

D. Bùng nổ chiến tranh nông dân ở Anh (1524) 

Câu 10. Trên cơ sở tư tưởng của Mác-tin Lu-tơ và Giăng Can-vanh, tôn giáo nào đã ra đời? 

A. Hồi giáo  B. Ấn Độ giáo  C. Đạo Tin Lành  D. Phật giáo 

Câu 11. Những quốc gia đi đầu trong phong trào Cải cách tôn giáo là: 

A. Bỉ, Hà Lan     B. Anh, Pháp 

C. Đức, Thuỵ Sĩ     D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 

Câu 12. Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng? 

A. Thúc đẩy quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến. 

B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế ở châu Âu. 

C. Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại. 

D. Là cuộc cách mạng lớn về tư tưởng ở thời trung đại. 

Câu 13. Một trong những nội dung được các nhà văn hóa thời Phục hưng đề cao là: 



A. Giáo lí của Thiên Chúa giáo   C. Giá trị và vẻ đẹp của con người 

B. Trật tự và lễ giáo phong kiến   D. Quá trình cướp bóc và buôn bán nô lệ 

Câu 14. Quốc gia đầu tiên thực hiện buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương là: 

A. Tây Ban Nha  B. Anh  C. Pháp  D. Bồ Đào Nha 

Câu 15. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu trong các 

thế kỉ XVI - XVII là do: 

A. Thiên Chúa giáo là bệ đỡ tư tưởng của chế độ tư bản chủ nghĩa. 

B. Chế độ phong kiến ủng hộ bước tiến của giai cấp tư sản đang lên. 

C. Giáo hội Thiên Chúa giáo cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên. 

D. Giáo hội thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của văn hóa, khoa học. 

Câu 16. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung của phong trào cải cách tôn 

giáo ở châu Âu trong các thế kỉ XVI - XVII? 

A. Đòi bãi bỏ các lễ nghi phiền toái. 

B. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa giáo. 

C. Phê phán những hành vi không chuẩn mực của giáo hoàng. 

D. Bảo vệ các giáo lí và các lễ nghi của Giáo hội Thiên Chúa giáo. 

b. Tự luận 

Câu 1. Hãy giải thích vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo? Nêu nội dung cơ bản và 

tác động của phong trào Cải cách tôn giáo.  

Câu 2. Trình bày những thành tựu tiêu biểu phong trào Văn hóa Phục hưng. Em ấn tượng với 

thành tựu nào nhất? Vì sao? 

Câu 3: Trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí (thế kỉ XV-XVI). Hệ quả nào là quan 

trọng nhất? Vì sao? Những cuộc phát kiến địa lí có ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam vào 

lúc bấy giờ? 

 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 1, 2 

Bài 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu 

Bài 2. Đặc điểm dân cư và xã hội châu Âu 

2. Câu hỏi ôn tập 

a. Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo 

Câu 1. Lãnh thổ châu Âu kéo dài: 

A. Từ khoảng 360B đến 710B B. Từ khoảng 360N đến 710N 

C. Từ khoảng 360B đến 500B D. Từ vòng cực Bắc đến Xích đạo 

Câu 2. So với châu lục khác trên thế giới, châu Âu có diện tích: 

A. lớn nhất    B. nhỏ nhất    C. lớn thứ 4   D. lớn thứ 5 

Câu 4. Châu Âu được ngăn cách với châu Phi bởi biển nào sau đây? 

A. Địa Trung Hải  B. Biển Đỏ                C.Biển Đen              D. Biển Ca-xpi 

Câu 5. Hình dạng lãnh thổ châu Âu trông tựa như: 

A. một hình khối lớn       B. một bán đảo lớn   C. một chiếc ủng       D. một con hổ 

Câu 6. Đới thiên nhiên nào chiếm phần lớn lãnh thổ ở châu Âu?  

A. Đới lạnh B. Đới nóng 

C. Đới ôn hòa D. Đới nóng và đới ôn hòa 

Câu 7. Nối các ý ở cột A với cột B, C để có kiến thức đúng về đặc điểm khí hậu ở châu Âu: 

A 

ĐỚI KHÍ HẬU 

  B 

PHÂN BỐ 

 C 

ĐẶC ĐIỂM 

1. Ôn đới  A. Bắc Âu 
 a. Mùa đông không quá lạnh, hạ mát, ẩm. Mưa 

ít 



2. Cực cận cực  

B. Tây Âu, 

Trung Âu 

và Đông Âu 

 b. - Phía tây có khí hậu ôn đới hải dương, hạ 

mát, đông không lạnh lắm. Mưa nhiều quanh 

năm. 

- Phía đông có khí hậu ôn đới lục địa, hạ nóng, 

đông lạnh. Mưa ít 

3. Cận nhiệt   C. Nam Âu 
 c. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải, hạ nóng khô, 

đông không lạnh lắm, mưa nhiều. 

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng với cơ cấu dân cư theo trình độ văn hóa ở châu Âu? 

A. Tỉ lệ nhập học các cấp cao trên 93%. B. Trình độ văn hóa cao  

C. Số năm trung bình đến trường cao. D. Tỉ lệ người dân có trình độ đại học cao.  

Câu 9. Một trong những biểu hiện cơ cấu dân số già ở châu Âu là: 

A. Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 14 cao B. Tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 cao và tăng 

C. Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 14 tăng nhanh D. Tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 giảm mạnh 

Câu 10. Châu Âu tiếp giáp với châu lục nào? 

B. Châu Á   B. Châu Đại Dương                C. Châu Mĩ           D. Châu Phi 

Câu 11. Cơ cấu dân số theo giới tính của châu Âu có đặc điểm gì? 

A. Tỉ số giới tính chênh lệch, nam nhiều hơn nữ B. Tỉ số giới tính cân bằng giữa nam và nữ 

C. Tỉ số giới tính chênh lệch, nữ nhiều hơn nam D. Chênh lệch rất lớn giữa nam và nữ 

b. Tự luận 

Câu 1. Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình ở châu Âu (đồng bằng, núi già, núi trẻ) 

Câu 2. Người nhập cư với số lượng lớn đã tạo ra thuận lợi và khó khăn gì cho châu Âu? 

Câu 3. Trình bày đặc điểm chính của quá trình đô thị hóa ở châu Âu.  

Câu 4. Nước ta có thể học tập được kinh nghiệm gì từ quá trình đô thị hóa ở châu Âu? 

 

 

 

 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 


